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· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 18 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ : 05/10/2020 đến ngày  28/11/2020
                               Đơn vị đến TTTN : 
Tại địa chỉ              : 
Số ĐT, Fax liên hệ: 
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Địa chỉ liên lạc 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Công Bằng
	18C1-ĐĐT1
	Ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM
	0904267615
	0932661867
	

	2
	Phan Gia Bình
	18C1-ĐĐT1
	27/38A Ô3, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
	0903679402
	0349272175
	

	3
	Trương Hữu Thanh Bình
	18C1-ĐĐT1
	76/73/6 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM  
	0359786365
	0383135146
	

	4
	Nguyễn Hữu Công
	18C1-ĐĐT1
	12/1 Hậu Lân 1, Bà Điểm, quận Hóc Môn, TP.HCM
	0333822781
	0333772828
	

	5
	Huỳnh Khắc Cường
	18C1-ĐĐT1
	25 đường 439, ấp Phú Lợi, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM
	0765127190
	0938810207
	

	6
	Hà Ngọc Dương
	18C1-ĐĐT1
	468 Trường Chinh, quận Tân Bình, TP.HCM
	0387183426
	0365033755
	

	7
	Mai Văn Hiền
	18C1-ĐĐT1
	441/12 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM
	0387147411
	0354613803
	

	8
	Trần Hiếu Hiền
	18C1-ĐĐT1
	390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
	0389484989
	0971119348
	

	9
	Đinh Lê Hoàng
	18C1-ĐĐT1
	320 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM
	0928741928
	0375013548
	

	10
	Nguyễn Kiên Hoàng
	18C1-ĐĐT1
	93/1 ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
	0971788914
	0339754849
	

	11
	Nguyễn Gia Huy
	18C1-ĐĐT1
	187 Hà Duy Phiên, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM
	0376177544
	0366513670
	

	12
	Vũ Quang Huy
	18C1-ĐĐT1
	94A Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, TP.HCM
	0837571169
	0773099243
	

	13
	Lê Hoàng Kha
	18C1-ĐĐT1
	127E ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	0372025243
	0352912258
	

	14
	Nguyễn Ngọc Khôi
	18C1-ĐĐT1
	38/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM
	0377421352
	0856831376
	

	15
	Huỳnh Đình Khương
	18C1-ĐĐT1
	38 Đường số 1, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM
	0398766658
	0335637122
	

	16
	Nguyễn Phước Lộc
	18C1-ĐĐT1
	093 Ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	0362233517
	0797374015
	

	17
	Trần Ngọc Long
	18C1-ĐĐT1
	191/1 ấp 1, xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
	0944477156
	0826199753
	

	18
	Đồng Hữu Nam
	18C1-ĐĐT1
	1156 Hòa Hiệp, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
	0866822402
	0987461307
	

	19
	Phạm Văn Nhân
	18C1-ĐĐT1
	6/13B ấp 6  Đông Thạnh, Hóc Môn, TP HCM
	0367313161
	0396268109
	

	20
	Lê Văn Nhận
	18C1-ĐĐT1
	Ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	0359120962
	0345176110
	

	21
	Nguyễn Anh Phong
	18C1-ĐĐT1
	149 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM
	0965658838
	0905472766
	

	22
	Hồ Văn Phúc
	18C1-ĐĐT1
	Ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	0794900506
	0974251342
	

	23
	Phạm Minh Quân
	18C1-ĐĐT1
	12 Quốc lộ 14, Ấp Cầu 2,  xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú,  TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	0332246019
	0523621343
	

	24
	Trần Hoàng Sương
	18C1-ĐĐT1
	85/2 Lê Đình Cẩn ,P.Tân  Tạo, Q.Bình Tân
	0379134079
	0347209969
	

	25
	Đào Minh Tâm
	18C1-ĐĐT1
	107/4 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM
	0329238498
	0392924754
	

	26
	Hoàng Minh Thiện
	18C1-ĐĐT1
	34 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM
	0869658020
	0395723924
	

	27
	Trần Ngọc Thời
	18C1-ĐĐT1
	390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
	0832018165
	0915117308
	

	28
	Cao Đình Thương
	18C1-ĐĐT1
	213/96 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM
	0328322159
	0385451369
	

	29
	Nguyễn Quốc Trung
	18C1-ĐĐT1
	121/1 ấp 5, tổ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM
	0332410255
	0397213693
	

	30
	Nguyễn Công Tuấn
	18C1-ĐĐT1
	1156 Hoà Hiệp, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
	0987567071
	0981466702
	

	31
	Vũ Ngọc Châu Tuấn
	18C1-ĐĐT1
	E2/11A ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM
	0793502520
	0373448178
	

	32
	Phạm Nhựt Tường
	18C1-ĐĐT1
	390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
	0942613491
	0938224722
	

	33
	Nhữ Đình Vinh
	18C1-ĐĐT1
	Thôn Chánh Trạch 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	0967326629
	0979948117
	

	34
	Trần Đạt Vinh
	18C1-ĐĐT1
	381 ấp Mỹ Thiên, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	0979708661
	0395637612
	

	35
	Trần Tiến Vũ
	18C1-ĐĐT1
	309 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM
	0982940205
	0366667090
	

	36
	Đặng Thanh Vỹ
	18C1-ĐĐT1
	457 Trường Chinh , phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM
	0913617060
	036 8166848
	

	37
	Nguyễn Huỳnh Hùng Vỹ
	18C1-ĐĐT1
	521/3B CMT8, phường 13, quận 10, TP.HCM
	0901893681
	0933719686
	



Ngày        tháng     năm 2020
 Ngày         tháng       năm 2020

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
